
BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH COVID-19 

BAN THƢỜNG TRỰC 

             Số:            /CV-BCĐ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày 20  tháng  10  năm 2021                               

V/v cập nhật danh sách các địa phương 

có liên quan đến dịch COVID-19 và 

hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát 

y tế đối với người đi từ vùng dịch trong 

nước về tỉnh Gia Lai 

 

 

 

                         Kính gửi:  

                         - Các Sở, ban ngành của tỉnh; 

- Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

                   

Thực hiện Công văn số 395/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các 

hình thức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 cập nhật danh sách các địa phương có liên quan quan đến dịch 

COVID-19 (Có danh cách kèm theo) để các đơn vị trên địa bàn tỉnh biết, kịp thời áp 

dụng các biện phòng, chống dịch COVID-19. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai thông báo để các đơn 

vị và địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH  Gia Lai; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, SYT, BCĐ. 

TM. BAN THƢỜNG TRỰC BCĐ 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Đình Tuấn  

 

                                                                  

 

 



 

TT 
Tỉnh/ 

Thành phố 

Quận/ 

Huyện/TP 

Xã/Phƣờng/ 

Thị trấn 
Thôn/TDP/Ấp Thời gian Cách ly 

1 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Toàn bộ TP.HCM  Từ 00 giờ 02/8/2021 Tập Trung 

2 Hà Nội 

H. Quốc Oai 

Xã Đông Xuân Thôn Đồng Rằng (10 hộ dân) Từ 13/10/2021 Tập Trung 

Cấn Hữu, Thị trấn Quốc Oai Cập nhật 19/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

H. Thanh 

Trì 

Xã Nghĩa Hiệp Thôn Tự Khoát (4 hộ)  Từ 13/10/2021 Tập Trung 

Xã Liên Minh Xóm 3 Nội Am (7 hộ)  Từ 13/10/2021 Tập Trung 

Các xã còn lại Cập nhật 19/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

H. Gia Lâm  Xã Kiêu Kỵ  Thôn Gia Cốc  Từ 13/10/2021 Tập Trung 

Quận Hà 

Đông 

P. La Khê Ngõ 28, ngõ 30 Lê Trọng Tấn, Tổ 3  Từ 13/10/2021 Tập Trung 

P. Phú La Xưởng nhôm kính 24 Ngõ ga Ba La  Từ 13/10/2021 Tập Trung 

Dương Nội, Hà Cầu, Kiến Hưng, La Khê, Mộ Lao, Phúc 

La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yên Nghĩa 

(Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật 19/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quận Ba 

Đình 

Cống Vị, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc 

Hà, Nguyễn Trung Trực, Phúc Xá, Thành Công, Trúc 

Bạch, Vĩnh Phúc (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

H. Ba Vì Xã Cam Thượng, Phong Vân (Nguy cơ trung bình) 
Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Q. Bắc Từ 

Liêm 

Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên 

Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Thượng Cát, 

Xuân Đỉnh (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

DANH SÁCH 
CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƢƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 

 

(Cập nhật đến 17h00 ngày 20 tháng 10 năm 2021) 

 



Quận Cầu 

Giấy 

Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch, Nghĩa Đô, Quan Hoa, Trung 

Hoà, Yên Hoà (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện 

Chƣơng Mỹ 

Đại Yên, Đông Sơn, Phụng Châu, Thủy Xuân Tiên, Xuân 

Mai (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Đan 

Phƣợng 

Xã Phùng, Song Phượng, Tân Hội, Tân Lập, Trung Châu 

(Nguy cơ trung bình)  

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quận Đống 

Đa 
Toàn Quận Đống Đa (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Đông 

Anh 

Đại Mạch, TT Đông Anh, Đông Hội, Hải Bối, Kim 

Chung, Kim Nỗ, Nam Hồng, Nguyên Khê, Thuỵ Lâm, 

Tiên Dương. Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Vĩnh 

Ngọc, Võng La, Xuân Nộn (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quận Hai Bà 

Trƣng 

Bạch Đằng, Bách Khoa, Bạch Mai, Đống Mác, Đồng 

Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Đình 

Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, 

Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy (Nguy cơ trung 

bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Hoài 

Đức 

An Khánh, An Thượng, La Phù, Sơn Đồng, Thị Trấn 

Trôi, Yên Sở (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quận Hoàn 

Kiếm 

Chương Dương, Đồng Xuân, Hàng Bài, Hàng Bông, 

Hàng Buồm, Hàng Mã, Hàng Trống, Phan Châu Trinh, 

Phúc Tân (Nguy cơ trung bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quận Hoàng 

Mai 

Đại Kim, Định Công, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn 

Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thịnh Liệt, Trần 

Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở (Nguy cơ trung 

bình) 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Mê 

Linh 

Chu Phan, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Thanh Lâm, 

Tiền Phong 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Mỹ 

Đức 
An Mỹ, Hương Sơn, Mỹ Thành, Phúc Lâm 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 



Nam Từ 

Liêm 
Toàn Quận  Nam Từ Liêm 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Phú 

Xuyên 
Hoàng Long, Sơn Hà, Văn Hoàng, Vân Từ 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Phúc Thọ Hiệp Thuận 
Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Sóc 

Sơn 

Hiền Ninh, Mai Đình, Phú Cường, Phú Minh, Trung Giã, 

Việt Long, Xuân Thu 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Sơn 

Tây 
Lê Lợi, Phú Thịnh, Quang Trung, Sơn Lộc 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Quận Tây 

Hồ 
Bưởi, Phú Thượng, Thuỵ Khuê, Yên Phụ 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện 

Thạch Thất 
Cẩm Yên, Liên Quan, Phùng Xá, Tiến Xuân 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện 

Thanh Oai 
Bích Hoà, Cao Viên, Cự Khê 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thanh Xuân Toàn Quận  
Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện 

Thƣờng Tín 

Dũng Tiến, Duyên Thái, Hiền Giang, Hồng Vân, Liên 

Phương, Nguyễn Trãi, Ninh Sở, Tân Minh, Thường Tín, 

Tô Hiệu, Tự Nhiên, Văn Bình, Văn Phú 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Ứng 

Hoà 
Đồng Tiến, Hoà Xá, Minh Đức, Trường Thịnh 

Cập nhật  

19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại của thành phố Hà Nội 
Cập nhật  

19/10/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

 

 

 

 

Quỳnh Lƣu Toàn bộ xã Quỳnh Hoa 
Từ ngày 12h 

02/10/2021 
Tập trung 

Quỳ Hợp Xã Minh Hợp Xóm Minh Quang 
Từ 0h ngày 

3/10/2021 
Tập trung 



 

3 

 

Nghệ An 

Các điểm còn lại xã Minh Hợp 
Từ 0h ngày 

3/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Nghi Lộc 

Toàn bộ xã Nghi Xuân 
Từ ngày  

30/9/2021 
Tập trung 

Nghi Yên 

xóm Gốm, khu vực xóm 

Đình cũ thuộc xóm Trung 

Sơn, tổ dân cư 4,5,6,7 

thuộc xóm Tây Sơn 

Từ 00 giờ ngày  

04/10/2021 
Tập trung 

Cừa Lò 

Nghi Hải 
Từ ngày  

29/9/2021 
Tập trung 

Nghi Hòa 

Khối 4 
Từ 19h ngày 

30/9/2021 
Tập trung 

Khối 1,2,3 và 5  
Từ 19h ngày 

30/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

TP. Vinh Xã Hƣng Lộc Xóm Tiến Lộc (19 hộ) Từ 15/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Nghệ An 
Từ ngày 

19/9/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

4 Đồng Nai 

Huyện Tân 

Phú 
Phú Lâm (Nguy cơ cao) Từ ngày 14/10/2021 Tập trung 

Thành phố 

Biên Hòa  

An Bình, Tam Hiệp, Tân Hoà (Nguy cơ cao) Từ ngày 14/10/2021 Tập trung 

Bình Đa, Bửu Long, Hố Nai, Long Hưng, Tam Phước 

(Nguy cơ trung bình) 
Từ ngày 14/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Vĩnh 

Cữu  
Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình (Nguy cơ trung bình) Từ ngày 14/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện 

Trảng Bom 

Sông Trầu, Hố Nai 3, Bắc Sơn, thị trấn Trảng Bom 

(Nguy cơ cao) 
Từ ngày 14/10/2021 Tập trung 

Quảng Tiến (Nguy cơ trung bình) Từ ngày 14/10/2021 Tại nhà,  



nơi cư trú 

Huyện Nhơn 

Trạch 
Thị trấn Hiệp Phước (Nguy cơ trung bình) Từ ngày 14/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Đồng Nai 
Từ ngày 

14/10/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

5 Đăk Lăk 

TP. Buôn 

Ma Thuột 

Thành phố Buôn Ma Thuột  Từ 11/9/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Xã Ea Kao (Nguy cơ rất cao) Từ 12/10/2021 Tập trung 

Xã Hòa Thuận Thôn 4, Thôn 8 Từ 08/10/2021 Tập trung 

 
Hoà Thuận, Ea Tam, Khánh Xuân, Hoà Khánh, Hoà 

Thắng (nguy cơ cao) 
Từ 11/10/2021 Tập trung 

Huyện 

Krông Ana 

Xã Dur Kmăl Buôn Dur 1 Từ  15/10/2021 Tập trung 

Xã Băng Adrênh Thôn 1 Từ  15/10/2021 Tập trung 

Huyện 

Krông Pắk 

Xã Ea Hiu (Nguy cơ cao) Từ  15/10/2021 Tập trung 

Xã Ea Uy (Nguy cơ cao) Từ  15/10/2021 Tập trung 

Thị xã Buôn 

Hồ 

Phường Thiện An (Nguy cơ cao) Từ 18/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của thị xã Buôn Hồ  Từ 12/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Cƣ 

M’gar 

Xã Cuôr Đăng (Nguy cơ rất cao) Từ 08/10/2021 Tập trung 

Xã Ea Drong (Nguy cơ rất cao) Từ 08/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của Huyện Cƣ M’gar Từ 08/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 



6 Long An 

Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Huyện Cần 

Đƣớc 

Thị trấn Cần 

Đước 
khu phố 1A Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Cần Giuộc 

Xã Phước Lý Ấp Vĩnh Phước, Phước Lý Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Xã Phước Lâm Tổ 03, ấp Phước Hưng 2 Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Xã Phước Vĩnh 

Tây 
Tổ 8, ấp 2 Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Xã Phước Vĩnh 

Đông 
Tổ 09, ấp Thạnh Trung Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Xã Mỹ Lộc Tổ 27, ấp Lộc Tiền Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

TT Cần Giuộc Tổ 8, Khu phố Tân Phước Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Phước Lại Ấp Long Bào, Ấp Lũy Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Long An Từ ngày 10/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

7 Tây Ninh 

Toàn bộ tỉnh Tây Ninh 
Từ 00h00 

01/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành Khu phố 2 
Từ 00h00 

08/10/2021 
Tập trung 

Huyện Tân Châu Xã Tân Hội Ấp Hội Thành 
Từ 00h00 

08/10/2021 
Tập trung 

Huyện Trảng Bàng Phường An Tịnh Khu phố An Bình 
Từ 00h00 

08/10/2021 
Tập trung 

8 Trà Vinh Toàn Bộ tỉnh Trà Vinh  
Từ 0h00 ngày 

10/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

9 Đồng Tháp TP. Sa Đéc P. Tân Quy Đông (Nguy cơ cao) Cập nhật ngày Tập trung 



18/10/2021 

Các địa điểm còn lại tỉnh Đồng Tháp  
Cập nhật ngày 

18/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

10 Hà Tĩnh Cẩm Xuyên 

 

Xã Cẩm Lĩnh 

Tổ liên gia số 2 thuộc thôn 2 Thực 

hiện  
Từ ngày 19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Xã Cẩm Lộc 
Tổ liên gia số3,4,5,6,7,8,9,10 thuộc 

thôn Minh Lộc Thực hiện CT16 
Từ ngày 19/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

11 Tiền Giang 

 H. Châu Thành  Từ 00 giờ 23/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo Từ ngày 20/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò Công, Huyện Cai Lậy, Gò Công Tây, Tân 

Phước, Tân Phú Đông,  Cái Bè, Gò Công Đông  
Từ ngày 14/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

12 

 

 

Bình 

Dƣơng 

 

 

Thị xã Tân 

Uyên 
Toàn bộ thị xã Tân Uyên Từ 00h 15/9/2021 Tập trung 

Thành phố 

Dĩ An 
Toàn bộ Thành phố Dĩ An Từ 00h 15/9/2021 Tập trung 

Thành phố 

Thuận An 
Toàn bộ thành phố Thuận An  Từ 00h 15/9/2021 Tập trung 

Thành phố 

Thủ Dầu 

Một 

Toàn bộ thành phố Thủ Dầu Một Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Thị xã Bến 

Cát 

Toàn bộ phường Thới Hòa Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Toàn bộ phường Mỹ Phước Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của tỉnh Bình Dương 
Từ ngày 29/8/2021 Tại nhà, nơi cư 

trú 

13 An Giang 
Các điểm còn lại An Giang  Từ 00 giờ 07/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Tân Phú Hòa Lạc  Từ 00 giờ 07/9/2021 Tập trung 



Thị trấn Phú Mỹ  Từ 00 giờ 14/9/2021 Tập trung 

Phú Lâm  Từ 00 giờ 18/9/2021 Tập trung 

Tx. Tân 

Châu 

Phường Long Thạnh,  Long Sơn, Long Phú, Long Hưng 

và Long Châu  

Từ 12h ngày 

29/9/2021 
Tập trung 

Chợ Mới 

xã Hòa An   
Từ ngày 

07/9/2021 
Tập trung 

xã Mỹ Hội Đông 
Từ ngày 

8/10/2021 
Tập trung 

An Phú xã Khánh Bình từ tố 01-> tổ 09 ấp Sa Tô Từ ngày 02/10/2021 Tập trung 

Huyện Tịnh 

Biên 
Toàn bộ huyện Tịnh Biên 

Từ 00 giờ 

14/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Phú 

Tân 
Toàn bộ huyện Phú Tân 

Từ 00 giờ 

14/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thành phố 

Long Xuyên 
Toàn bộ thị xã Long Xuyên 

Từ 00 giờ 

14/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

14 Phú Yên 

Tuy An Xã An Ninh Tây (Vùng nguy cơ) Từ ngày 18/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Sông 

Hinh 
Thị trấn Hai Riềng (Vùng nguy cơ) Từ ngày 18/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các điểm còn lại của tỉnh Phú Yên  
Từ 00 giờ 

05/10/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

15 

Khánh Hòa 

 

 

Thành phố 

Nha Trang 

Ngọc Hiệp,Vĩnh Hải, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Nguyên   

Vĩnh Trường, Vạn Thạnh, Vĩnh Hòa, Phước Long, Vĩnh 

Lương, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Xương Huân, Phước 

Đồng, Vĩnh Thọ (nguy cơ cao) 

Từ ngày 14/10/2021 Tập Trung 

Phước Hải,  Vĩnh Trung, Vĩnh Phước, Phương Sài, , 

Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Phước Hòa, Vĩnh Thạnh, Phước 

Tiến, Vạn Thắng  

Từ ngày 16/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 



Các địa điểm còn lại của thành phố Nha Trang 
Từ 16h30 ngày 

22/9/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

Khánh Vĩnh Toàn bộ Thị trấn Khánh Thành Từ ngày 15/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Vạn Ninh 

Thị trấn Vạn Giã TDP3,4 
Từ ngày 

08/10/2021 
Tập Trung 

Xã Vạn Phú   Thôn Vinh Huề 
Từ ngày 

08/10/2021 
Tập Trung 

Toàn bộ huyện Vạn Ninh Từ ngày 08/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Ninh Hòa 

Ninh Giang TDP Phong Phú2 Từ ngày 08/10/2021 Tập Trung 

Ninh Phú thôn Hội Phú Nam 2 Từ ngày 08/10/2021 Tập Trung 

Toàn bộ thị xã Ninh Hòa  Cập nhật 29/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các địa điểm còn lại của tỉnh Khánh Hòa Cập nhật 29/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

16 
Bình 

Thuận 

TP.Phan 

Thiết 
Toàn bộ thành phố Phan Thiết Từ 01/10/2021 Tập trung 

Thị xã La Gi 
Phường Tân An, Phước Hội, Phước Lộc, Bình Tân, Tân 

Bình, Tân Tiến 
Từ 16/9/2021 Tập trung 

Huyện Hàm 

Thuận Bắc 

Xã Hàm Hiệp Chợ Phú Điền Từ 06/10/2021 Tập trung 

Xã Hàm Liêm Thôn Thuận Điền  Từ 06/10/2021 Tập trung 

Huyện Hàm 

Thuận Nam 
Xã Hàm Cường Thôn Phú Cường  Từ 05/10/2021 Tập trung 

Toàn tỉnh Bình Thuận Từ 08/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

17 Kiên Giang Rạch Giá Vĩnh Quang Khu phố Nam Cao 
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 



Rạch Sỏi Hẻm 135 đường Nguyễn Chí Thanh  
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Vĩnh Thanh 

Hẻm 86 đường Mạc Cửu 
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Khu phố Võ Thị Sáu và khu phố 

Nguyễn Trãi 

Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Châu Thành Minh Lƣơng Từ  ngày 02/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Hòn Đất 

Bình Giang, Thị trấn Sóc Sơn, Thị trấn Hòn Đất  Từ  ngày 02/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Bình Giang, TT Hòn Đất 
Từ 0h ngày 

10/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Mỹ Lâm ấp Tân Hưng, ấp Hưng Giang  
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Mỹ Phước ấp Phước Tân 
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Mỹ Hiệp Sơn Tổ 1, ấp Hiệp Trung 
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Kiên Lƣơng Thị trấn Kiên Lƣơng  
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Thành phố 

Hà Tiên 
Phƣờng Mỹ Đức  

Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Phú Quốc An Thới 
Từ 0h ngày 

10/10/2021 
Tập trung 

Các địa điểm còn lại thuộc tỉnh Kiên Giang  
Từ 0h ngày 

30/9/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

18 
Quãng 

Ngãi 

  Thành phố 

Quảng Ngãi  

Phường Chánh 

Lộ 
tổ 4 Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Phường Nghĩa Lộ tổ 9 Từ ngày 09/10/2021 Tập trung 



Huyện Bình 

Sơn 

 Xã Bình Hải xóm 2, thôn Phước Thiện Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

xã Bình Thanh  xóm 3, thôn Phước Hòa Từ ngày 09/10/2021 Tập trung 

19 Bình Định 

Thành phố 

Quy Nhơn 
Trần Quang Diệu 

Công ty CP Quốc Thắng Lô B3, Khu 

CN Phú Tài 

Từ 09h ngày 

11/10/2021 
Tập trung 

Khu vực 9 Từ 13/10/2021 Tập trung 

Các địa điểm còn lại tỉnh Bình Định  
Từ 00 giờ 

01/10/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

20 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Thành phố 

Bà Rịa 

Phường Long 

Toàn 

Một phần Tổ dân cư số 10, Hẻm 76 

đường Nguyễn Mạnh Hùng, Khu 

phố 1  

Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Huyện Long 

Điền 

Thị trấn Long Hải (Vùng Nguy Cơ) 
Từ 00 giờ 

10/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Thị trấn Long Điền (Vùng Nguy Cơ) 
Từ 00 giờ 

10/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Phước Hưng (Vùng Nguy Cơ) 
Từ 00 giờ 

10/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Đất 

Đỏ 
Xã Láng Dài 

Từ 00 giờ 

10/10/2021 
Tập trung 

Huyện 

Xuyên Mộc 

Xã Phước Thuận (Vùng Nguy Cơ) Từ 18/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Xã Bình Châu (Vùng Nguy Cơ) Từ 18/10/2021 
Tại nhà,  

nơi cư trú 

Huyện Phù 

Mỹ 

Phường Mỹ Xuân, Phường Phú Mỹ, Phường Tân Phước, 

Phường Phước Hòa, Xã Tân Hải, Xã Sông Xoài 
Từ 18/10/2021 

Tại nhà,  

nơi cư trú 

Các điểm còn lại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Từ ngày 18/10/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

21 Vĩnh Long Toàn bộ tỉnh Vĩnh Long  
Từ 00h00 

01/10/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 



22 Bình Phƣớc 

Bù Đăng Đông Nai (Nguy cơ cao) Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Chơn Thành Xã Minh Hưng (Nguy cơ cao) Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Lộc Ninh  Lộc Thiện, Lộc Thạnh (Nguy cơ cao) Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, xã Tân Tiến (Nguy cơ cao và rất cao) Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Xã Thuận Lợi (Nguy cơ) 
Từ ngày 08/10/2021 Tại nhà, nơi cư 

trú 

Đồng Xoài Xã Tân Thiện (Nguy cơ) 
Từ ngày 08/10/2021 Tại nhà, nơi cư 

trú 

23 Bến Tre 

Ba Tri 

Qưới Sơn 
TỔ NDTQ SỐ 1 (ẤP 

QUỚI LỢI) 

 

Từ 08/10/2021 
Tập trung 

Tân Phú 
TỔ NDTQ SỐ 6 CỦA 

ẤP TÂN QUI 

 

Từ 08/10/2021 
Tập trung 

Thành phố 

Bến Tre 
Sơn Đông 

1 phần từ cầu sân bay 

đến vòng xoay Tân 

Thành 

 

Từ 08/10/2021 Tập trung 

Các địa điểm còn lại tỉnh Bến tre  
Từ 00h ngày 

30/9/2021 

Theo dõi sức 

khỏe 

 

24 

 

Ninh 

Thuận 

Tp. Phan 

Rang – Tháp 

Chàm 

Phƣờng Đông Hải áp dụng  
Từ 00h 

29/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của thành phố Từ 16/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Ninh 

Phƣớc 

Xã Phước Thái Từ 06/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của huyện Ninh Phước Từ 11/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

25 
Thừa Thiên 

Huế 

Huyện Phú 

Lộc 

Vĩnh Hiền  
Hiền  An 1, Hiền An 2  

 

Từ 00h ngày 

28/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Vinh Hiền  
Từ 00h ngày 

28/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 



Lộc Trì  
Đông Lƣu, Đông Hải, Lê Thái 

Thiện  

Từ 00h ngày 

28/9/2021 
Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Lộc Trì  
Từ 00h ngày 

28/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

26 Sóc Trăng 

Vĩnh Châu 

Phường 1 Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Vĩnh Phước Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Vĩnh Tân Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Lai Hoà Từ ngày 08/10/2021 Tập trung 

Kế Sách Toàn bộ xã Đại Hải Từ ngày 08/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Mỹ Tú Toàn bộ xã Hưng Phú Từ ngày 10/9/2021 Tập trung 

Các địa điểm còn lại của tỉnh Sóc Trăng Từ ngày 16/9/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

27 Cà Mau 

Các điểm còn lại tỉnh Cà Mau  Từ 00 giờ 07/9/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Thành phố 

Cà Mau 

Phường 5 Khóm 7 Từ ngày 12/10/2021 Tập trung 

Phường 6 Khóm 1, Khóm 7, Khóm 3 Từ ngày 12/10/2021 Tập trung 

Phường 5 Khóm 4 Từ ngày 12/10/2021 Tập trung 

Phường 7 Khóm 5, Khóm 6 Từ ngày 12/10/2021 Tập trung 

Phường 9 Khóm 6 Từ ngày 12/10/2021 Tập trung 

Phường 4 Khóm 4 Từ ngày 18/10/2021 Tập trung 

Xã Tân Thành Ấp 4, 5 Từ ngày 12/10/2021 Tập trung 

Huyện Đầm 

Dơi 

Thị trấn Đầm 

Dơi 
Khóm 4 Từ ngày 12/10/2021 Tập trung 

Huyện U Thị trấn U Minh Bờ Bắc Rạch Cò, Khóm 4  Từ ngày 18/10/2021 Tập trung 



Minh Tràm sỏi,  Khóm 4  Từ ngày 18/10/2021 Tập trung 

28 Hậu Giang 

Huyện Châu 

Thành 

Xã Phú Thạnh Ấp Phú Lợi Từ ngày 18/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Phú Thạnh Từ ngày 18/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện 

Phụng Hiệp 

Xã Long Thạnh  Ấp Long Hòa A1 Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của xã Long Thạnh Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Thị trấn Búng 

Tàu 
Ấp Tân Phú Từ ngày 10/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của Thị trấn Búng Tàu Từ ngày 18/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

Các huyện còn lại tỉnh Hậu Giang  Từ 18/10/2021 
Theo dõi sức 

khỏe 

29 Cần Thơ 

Ninh Kiều 
Xã Cái Khế (Nguy cơ rất cao) Từ ngày 03/10/2021 Tập trung 

An Nghiệp, Tân An, Xuân Khánh (Nguy cơ cao) Từ ngày 03/10/2021 Tập trung 

Bình Thủy Trà Nóc (Nguy cơ cao) Từ ngày 03/10/2021 Tập trung 

Thốt Nốt Xã Tân Hưng, Thốt Nốt (Nguy cơ cao) Từ ngày 03/10/2021 Tập trung 

Các điểm còn lại của Tp. Cần Thơ áp dụng  Từ ngày 03/10/2021 
Tại nhà, nơi cư 

trú 

30 Đăk Nông 

Krông Nô Xã Nam Đà, xã Nam Xuân (Nguy cơ trung bình) 
Từ ngày 16/10/2021 

 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Cƣ Jút 
Xã Ea Tling, Nam Dong, EaPo, Đăk Wil, CưKnia (Nguy 

cơ trung bình) 

Từ ngày 16/10/2021 

 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

 Đắk Mil  
Xã Đăk N'Drot, Đăk Săk, Đức Mạnh, Đức Minh, thị trấn 

Đăk Mil (Nguy cơ trung bình) 

Từ ngày 16/10/2021 

 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Đăk Song 
Xã Nâm N'Jang Thôn 11, thôn 10, thôn 6 Từ ngày 16/10/2021 Tập trung 

Xã Trường Xuân Thôn 10 Từ ngày 16/10/2021 Tập trung 



Xã Đăk N'Drung, Trường Xuân, Đức An (Nguy cơ trung 

bình) 
Từ ngày 16/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Đăk 

R’lấp 
Xã Nghĩa Thắng (Nguy cơ trung bình) Từ ngày 16/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện Tuy 

Đức 
Xã Đăk Buk So (Nguy cơ trung bình) Từ ngày 16/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

31 
Quảng 

Bình 

Huyện Bố 

Trạch 
Xã Đức Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú Từ  ngày 29/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

Huyện 

Minh Hóa 
xã Dân Hóa Từ  ngày 29/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

TX Ba Đồn 
Phường Ba Đồn, Phường Quảng Thọ, Phường Quảng 

Thuận 
Từ  ngày 29/9/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

32 Sơn La Đến 19/10/2021, tỉnh Sơn La không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 16 ngày qua 

33 Hƣng Yên 

Huyện Khoái 

Châu 

Thị trấn Khoái 

Châu 
Xóm Đồng Tâm 

Từ ngày 01/10/2021 
Tập Trung 

Huyện Yên 

Mỹ 
Nghĩa Hiệp  

Phòng khám Việt Pháp II, thôn Thanh 

Xá 

Từ ngày 01/10/2021 
Tập Trung 

34 Quảng Trị TP Đông Hà Toàn thành phố  
Từ 00h ngày 

07/10/2021 

Tại nhà, nơi cư 

trú 

35 Hà Nam 

Phủ Lý 

Trần Hưng Đạo, Thanh Châu, Châu Sơn, Lương Khánh 

Thiện, Minh Khai, Thanh Tuyền, Liêm Tiết, Lê Hồng 

Phong, Đinh Xá, Liêm Chung, Hai Bà Trưng,  xã Phù 

Vân,  Liêm Tuyền,  Quang Trung,  Kim Bình ,  Trịnh Xá 

,  Tiên Hải,  Phường Lam Hạ,  Phường Liêm Chính.  

 

 

Từ ngày 08/10/2021 Tập Trung 

    

Huyện Kim 

Bảng 
Thanh Sơn 

Kim Thượng 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Trần Phú 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 



Ba Sao Tổ 1 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Xã Thi Sơn 

Xóm 13 
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Xóm 1  
Từ 00h ngày 

23/9/2021 
Tập Trung 

Thanh Liêm 

Kiện Khê 

Tiểu khu Kiện 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

La Mát 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

Thanh Hà Thanh Hà 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

Liêm Phong Hạ Trang 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

Thanh Hương  Thôn 4 
Từ 00h ngày 

24/9/2021 
Tập Trung 

36 Nam Định 

Giao Thủy 
Giao Thịnh Xóm 9, Xóm 10 và xóm 12 Từ ngày 02/10/2021 Tập Trung 

Giao Thiện  Xóm 17  Từ ngày 11/10/2021 Tập Trung 

Ý Yên Xã Diên Hồng (Nguy cơ rất cao) 
Cập nhật ngày 

16/10/2021 
Tập Trung 

37 
Hải 

Dƣơng 

Huyện Cẩm 

Giàng 

Xã Cẩm 

Đông 
thôn An Lại 

Từ ngày 

02/10/2021 
Tập Trung 

38 Bắc Ninh 

Thị xã Từ 

Sơn 
P. Tam Sơn Xóm Tây 

Từ ngày 

12/10/2021 
Tập Trung 

Quế Võ TT Phố Mới (Nguy cơ rất cao) 
Cập nhật ngày 

20/10/2021 
Tập Trung 

TP Bắc 

Ninh 

P. Phong Khê Dương Ổ 
Từ ngày 

10/10/2021 
Tập Trung 

P. Võ Cường  Từ ngày Tại Nhà, Nơi 



11/10/2021 lưu trú 

39 Lào Cai 
H. Bảo 

Thắng 
Xã Gia Phú 

Quán cơm Thảo Dũng- thôn Hùng 

Thắng 

Quán cơm Nguyễn Thị Hiền - thôn 

Phú Xuân 

Quán ăn Phương Anh Quán - thôn 

Bến Phà 

Từ ngày 14/10/2021 Tập Trung 

40 Lâm Đồng 

TP. Đà Lạt Phường 5 
Tổ dân phố Va ̣n Thành và Va ̣n 

Thành 1 
Từ 09/10/2021 Tập Trung 

H. Đức 

Trọng 
Xã Phú Hội 

Thôn P’Ré  Từ 13/10/2021 Tập Trung 

Thi ̣trấn Liên Nghĩa Từ 13/10/2021 Tập Trung 

 

 

41 

 

 

Gia Lai  

 

 

Huyện Chƣ 

Sê 

Thị trấn Chư 

Sê 

Quán nhậu BBQ, NO 1 tại Tổ dân 

phố 2  

Từ ngày 

12/10/2021 
Tập Trung 

 

Cụm dân cư đường Hoàng Quốc 

Việt, Cụm DC đường 17/8; Cụm dân 

cư đường Hoàng Văn Thụ; Cụm DC 

đường Nguyễn Đình Chiểu; Cụm DC 

đường Nguyễn Thị Minh Khai; Cụm 

DC đường Quang Trung; Cụm DC 

đường Nguyễn Du; Cụm DC đường 

Nguyễn Trãi 

Từ ngày 00h 

18/10/2021 
Tập Trung 

Xã Ia Blang Thôn 1, Thôn 2 
Từ ngày 

17/10/2021 
Tập Trung 

Xã Ia H
’
Lốp Thôn 2 

Từ ngày 

19/10/2021 
Tập Trung 

Thành phố 

Pleiku 

Phường Phù 

Đổng 

Khu phỏng tỏa cụm dân cư 12/1/10 

Tôn Thất Tùng 

Từ 00h ngày 

15/10/2021 
Tập Trung 



Phường Yên 

Đỗ  
Hẻm 355, đường Lý Thái Tổ  

Từ 00h ngày 

15/10/2021 
Tập Trung 

Phường Hoa 

Lưu 
Số 01, Ama Quang  

Từ ngày 

15/10/2021 
Tập Trung 

Huyện 

Kbang 

Xã Krong Làng Tăng 
Từ ngày 

16/10/2021 
Tập Trung 

Thị trấn 

Kbang 

Khu phong tỏa cum dân cư tại tổ 7 

(khu nhà bệnh nhân) 

Từ ngày 

16/10/2021 
Tập Trung 

42 Phú Thọ  

Thành Phố 

Việt Trì 
Toàn bộ thành phố Việt Trì (vùng nguy cơ cao) 

Từ ngày 

18/10/2021 
Tập Trung 

Huyện Phù 

Ninh 
Toàn bộ huyện Phù Ninh(vùng nguy cơ cao) 

Từ ngày 

18/10/2021 
Tập Trung 

H. Lâm 

Thao 
Thị trấn Hùng Sơn, Xã Phù Ninh (Nguy cơ cao) 

Từ ngày 

18/10/2021 
Tập Trung 

43 Đà Nẵng 
Quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Vang, Cẩm Lệ, Sơn 

Trà, Ngũ Hành Sơn (Nguy cơ trung bình) 

Từ ngày 

16/10/2021 

Tại nhà, nơi lưu 

trú 

44 
Quảng 

Nam 

Phƣớc Sơn 

Phước Chánh, Phước Công, Phước Lộc (Nguy cơ rất 

cao) 

Từ ngày 

18/10/2021 
Tập Trung 

Phước Hiệp, Phước Đức (Nguy cơ trung bình) 
Từ ngày 

18/10/2021 

Tại nhà, nơi lưu 

trú 

Nam Giang Thị trấn Thạch Mỹ (Nguy cơ rất cao) 
Từ ngày 

17/10/2021 
Tập Trung 

45 
Thanh 

Hóa 

TX. Bỉm 

Sơn 
Xã Quang Trung Thôn 3, 5 và 6 

Từ ngày 

14/10/2021 
Tập Trung 

Triệu Sơn TT Triệu Sơn 
Khu Phố 1 (Phong tỏa 

tạm thời) 

Cập nhật 

20/10/2021 
Tập Trung 

Lƣu ý: - Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Gia Lai. 



 

 
 
 

 

 

- Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày. 

- Danh sách này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. 
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